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I. Trắc nghiệm: 
Câu 1. Ranh giới tự nhiên ngăn cách giữa Châu Á với châu Âu là dãy 
A. U-ran.                            B. An-pơ.                         C. Cac-pát.                        D. Xcan-đi-na-vi.
Câu 2. Ở châu Á, đới khí hậu nào phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu nhất ? 
1. Ôn đới                  B. Cận nhiệt.                C. Nhiệt đới.                     D. Xích đạo.
Câu 3. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào ?
A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.
B. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa.
C. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hải dương.
D. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải.
Câu 4. Dân cư châu Á chủ yếu thuộc các chủng tộc
A. Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it.                B. Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it 
C. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.                  D. Môn-gô-lô-it, Ô-xtra-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it.
Câu 5. Khí hậu châu Á chia thành nhiều đới vì
A. lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến.    B. châu Á giáp với nhiều đại dương lớn.   
     C.  ảnh hưởng của các dãy núi.                      D. lãnh thổ trải dải từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.
Câu 6. Đặc điểm nào đúng với kiểu khí hậu gió mùa?
A. Mùa đông chịu ảnh hưởng của gió từ đại dương thổi vào.
B. Màu hạ chịu ảnh hưởng của gió từ nội địa thổi ra.
C. Mùa đông khô, lạnh, ít mưa; mùa hạ nóng, ẩm, mưa nhiều.
D. Quanh năm lượng mưa rất ít, có khi không có mưa.
Câu 7. Ở châu Á, các kiểu khí hậu lục địa phân bố ở 
A. Vùng nội địa và Tây Nam Á.                          B. Nam Á và Đông Nam Á.   
C.  Đông Á và Tây Nam Á.                                  D. Nam Á, Tây Nam Á. 
Câu 8. Nhận định nào chưa đúng về khí hậu châu Á?
A. Khí hậu phân hóa thành nhiều đới khác nhau.    B.Các đới khí hậu chia nhiều kiểu khí hậu khác nhau.
C. Khí hậu phổ biến là đới khí hậu cực và cận cực.  D.Đới khí hậu cận nhiệt có nhiều kiểu khí hậu nhất.
Câu 9. Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào của châu Á?
A. Nhiệt đới             B. Cận nhiệt.                C. Ôn đới.                     D. Xích đạo.
Câu 10. Nhận định nào đúng khi nói về thuận lợi của thiên nhiên châu Á?
A. Nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, nhiều khoáng sản.
B. Địa hình chủ yếu là núi cao, cản trở việc phát triển giao thông.
C. Nhiều thiên tai xảy ra gây khó khăn cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp.
D. Các vùng khí hậu lạnh giá khắc nghiệt chiếm tỉ lệ lớn, khó khăn cho sản xuất và sinh hoạt.
Câu 11. Quốc gia nào ở châu Á sản xuất nhiều lúa gạo nhất thế giới?
A. Thái Lan           B. Việt Nam.         C. Trung Quốc.                   D. Ấn Độ.
Câu 12. Các nước khu vực Tây Nam Á và vùng nội địa có các loại cây trồng chủ yếu:
     A. Lúa mì, bông, chà là.    B. Lúa gạo, ngô, chà là.    C. Lúa gạo, ngô, chè.   D. Lúa gạo, lúa mì cọ dầu
Câu 13. Quốc gia có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất châu Á là
     A. Việt Nam              B. A-rập Xê-út        C. Nhật Bản          D. Trung Quốc
Câu 14. Các thiên tai như động đất, hoạt động núi lửa, bão lũ… thường xảy ra ở
   A. Đông Nam Á và Nam Á              B. Bắc Á và Đông Á
    C. Tây Nam Á và Trung Á.             D. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á
Câu 15. Cây bông được trồng nhiều ở khu vực Tây Nam Á vì
A. thị trường tiêu thụ rộng lớn.                       
B. người dân có kinh nghiệm trong việc trồng cây bông.
C. khí hậu khô hạn,phù hợp với điều kiện sinh thái cây bông.
D. khu vực này áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kĩ thuật trong trồng cây bông.
Câu 16. Cây lúa gạo thường được trồng nhiều ở
A. các vùng đất cao, khí hậu nóng ẩm.       B. các vùng đất cao, khí hậu khô hạn.
C.  các đồng bằng lớn, khí hậu giá lạnh.     D. các đồng bằng phù sa màu mỡ, khí hậu nóng ẩm.
Câu 17. Sông Hoàng Hà chảy qua đồng bằng nào sau đây?
A. Đồng bằng Lưỡng Hà.  B. Đồng bằng Hoa Bắc. C.  Đồng bằng Ấn Hằng.  D. Đồng bằng Tây Xi-bia.
Câu 18. Ở Bắc Á, sông ngòi chảy theo hướng
A. Bắc- Nam.       B. Tây- Đông.        C. Tây Bắc- Đông Nam.     D. Đông Bắc- Tây Nam.      
Câu 19. Khu vực Tây Nam Á không tiếp giáp với châu lục nào?
A. Châu Á.                  B. Châu Âu.                C. Châu Phi.            D. Châu Mĩ.
Câu 20. Nhận xét nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Tây Nam Á
      A. Nằm ở ngã ba của ba châu lục.                  B. Tiếp giáp với nhiều vùng biển.
      C. Có vị trí chiến lươc về kinh tế- chính trị     D. Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây.
Câu 21. Địa hình chủ yếu của Tây Nam Á là
      A. Núi và cao nguyên    B. Đồng bằng   C. Đồng bằng và bán bình nguyên   *  D. Đồi núi
Câu 22. Ngành công nghiệp nào phát triển mạnh ở Tây Nam Á?
      A. Khai thác và chế biến than đá          B. Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ
      C. Công nghiệp điện tử-tin học            D. Công ngiệp nguyên tử, hàng không vũ trụ
Câu 23. Dân cư khu vực Tây Nam Á chủ yếu theo
A. Thiên Chúa giáo.            B. Ki-tô giáo.        C. Đạo Hồi.           D. Đạo Hin-đu.          
Câu 24. Sự bất ổn về chính trị của khu vực Tây Nam Á là không phải do
A. di dân tự phát.                                                B. tranh giành về đất đai, nguồn nước.
C.  tranh chấp về nguồn tài nguyên dầu mỏ.       D. sự can thiệp của các thế lực nước ngoài.
Câu 25. Quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á là
A. Nê-pan.                B. Băng-la-đét.           C. Pa-ki-xtan.           D. Ấn Độ.           
Câu 26. Khu vực Nam Á có mấy miền địa hình chính?
     A. 2                 B. 3                       C. 4                  D. 5
Câu 27. Khu vực Nam Á tiếp giáp với đại dương nào?
     A. Thái Bình Dương    B. Ấn Độ Dương   C. Bắc Băng Dương    D. Đại Tây Dương.
Câu 28. Ở giữa của Nam Á là miền địa hình:
 A. Dãy Hi-ma-lay-a    B. Sơn nguyên Đê-can   C. Dãy Gác Đông và Gác Tây    D. Đồng bằng Ấn-Hằng
Câu 29.  Hệ thống núi Hi-ma-lay-a chạy theo hướng nào?
     A. Tây bắc - Đông Nam.   B. Tây Nam- Đông Bắc.        C. Tây- Đông.       D. Bắc- Nam.
Câu 30.  Miền địa hình phía bắc của Nam Á là
   A. Dãy Hi-ma-lay-a    B. Sơn nguyên Đê-can   C. Dãy Gác Đông và Gác Tây    D. Đồng bằng Ấn-Hằng  
II. Tự luận.
Câu 1. Trình bày đặc điểm sông ngòi của châu Á?
Câu 2. Tại sao khu vực Nam Á lại có sự phân bố dân cư không đều?
Câu 3. Vì sao cảnh quan tự nhiên châu Á có sự phân hóa rất đa dạng? 
Câu 4. Nêu đặc điểm địa hình của khu vực Nam Á.
Câu 5. Những điểm khác nhau về địa hình phần đất liền và phần hải đảo khu cực Đông Á?
* Kĩ năng:
- Tính mật độ dân số và nêu nhận xét.
 + Công thức:      MĐDS = số dân/ diện tích   (đơn vị: người/ km2 )
 + Lưu ý: khi tính phải đổi ra đơn vị là người và km2  
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